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Định hướng hình thành khung pháp
lý hỗ trợ chuyển đổi, thúc đẩy phát

triển kinh tế tuần hoàn

l NGÀYNHẬN BÀI: 16/10/2022   l NGÀY GỬI PHẢN BIỆN: 20/10/2022   
l NGÀY DUYỆT ĐĂNG: 16/11/2022

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một nội dung quan trọng trong thực hiện mục
tiêuphát triểnbềnvững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tếvà bảo vệmôi trường, gópphần
thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Đảng ta đã xác định tăng trưởng xanh,
phát triển kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững, là sự nghiệp của
toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và
tổ chức xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định phát triển
kinh tế tuầnhoàn làmột trong12địnhhướng phát triểnđấtnước giai đoạn2021 –2030:
“Chủđộng thíchứngcóhiệuquảvớibiếnđổikhíhậu,phòng, chốngvàgiảmnhẹthiên tai,
dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụnghợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên;
lấy bảo vệmôi trường sống và sứckhỏenhân dân làmmục tiêu hàng đầu; kiênquyết loại
bỏnhữngdựán gây ônhiễmmôi trường, bảo đảmchất lượngmôi trường sống, bảo vệ đa
dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện
vớimôi trường”.

Bài viết này trình bàynhững quy định pháp luật liênquanđếnphát triển kinh tế tuần
hoàn tại Việt Namcũng như kinhnghiệmxây dựngpháp luật của các quốc gia phát triển
và đang phát triển trên thế giới. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị hoàn
thiện hệ thống pháp luật về kinh tế tuầnhoàn tại Việt Nam.

Từkhóa:Kinh tế tuầnhoàn, khung pháp lý, Bài học kinhnghiệm–ViệtNam
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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ KTTH TRÊN  
THẾ GIỚI

TrungQuốc:
Tình trạng ô nhiễm môi trường là một

trong những vấn đề cấp bách mà Trung
Quốc cần phải giải quyết trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để giải quyết
vấnđề này, TrungQuốc đã tìmkiếmmộtmô
hình phát triển hài hòa giữa các lợi ích kinh
tế và giá trị môi trường và ban hành hàng
loạt các văn bản quy phạm pháp luật trong
những nămqua.

Trung Quốc đã ban hành Luật thúc đẩy
kinh tế tuần hoàn (Law on circular economy
promotion) vào năm 2008 và có hiệu lực
từ tháng 1 năm 2009. Luật được thông qua
nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững
bằng cách nâng cao tỷ lệ sử dụng tài nguyên
và tăng cường thu hồi tài nguyên trong sản
xuất, lưu thông và tiêu dùng. Theo đó, bất kỳ
chính sách công nghiệp mới nào do Chính
phủ tạo rađềuphải đápứng các tiêuchí thúc
đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Các ngành công
nghiệp phải thực hiện các hệ thống quản
lý nhằm giảm việc sử dụng tài nguyên và
phát sinh chất thải, đồng thời cải thiện việc
thu hồi và tái chế tài nguyên. Luật cũng đưa

ra quy định về nguyên tắc phát triển kinh
tế tuần hoàn theo đó sự phát triển của nền
kinh tế tuầnhoànphải tuân thủ theonguyên

BẢNG 1. CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ
TUẦNHOÀN TẠI TRUNG QUỐC

Nguồn: Ogunmakinde (2019) và cập nhật của nhóm tác giả

“

“

TRUNG QUỐC ĐÃ BAN HÀNH LUẬT
THÚC ĐẨY KINH TẾ TUẦN HOÀN
(LAW ON CIRCULAR ECONOMY
PROMOTION) VÀO NĂM 2008 VÀ CÓ
HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1 NĂM 2009.
LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA NHẰM ĐẠT
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
BẰNG CÁCH NÂNG CAO TỶ LỆ SỬ
DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ TĂNG CƯỜNG
THU HỒI TÀI NGUYÊN TRONG SẢN
XUẤT, LƯU THÔNG VÀ TIÊU DÙNG.
THEO ĐÓ, BẤT KỲ CHÍNH SÁCH CÔNG
NGHIỆP MỚI NÀODO CHÍNH PHỦTẠO
RA ĐỀU PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ
THÚCĐẨYNỀNKINHTẾ TUẦNHOÀN.
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tắc ưu tiên điều kiện tiên quyết là khả thi về
mặt kỹ thuật, hợp lý về kinh tế và tiết kiệm
tài nguyên. Trong quá trình tái sử dụng và
tái chế chất thải, an toàn sản xuất phải được
đảm bảo để chất lượng sản phẩm đáp ứng
các tiêu chuẩn của Nhà nước và ngăn ngừa
ô nhiễm thứ cấp.

Luật thúc đẩy kinh tế tuần hoàn Trung
Quốc được chia thành bảy chương: 1) Các
quy định chung 2) Hệ thống quản lý nhà
nước 3) Suy giảm 4) Tái chế và phục hồi tài
nguyên 5) Các biện pháp khuyến khích 6)
Trách nhiệm pháp lý 7) Các quy định bổ
sung. Cơ quan quản lý chung về thúc đẩy
kinh tế tuần hoàn thuộc Quốc vụ viện Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa (Chính phủ) chịu
trách nhiệm tổ chức, điều hành các công
việc liênquanđếnviệc thúcđẩykinh tế tuần
hoàn quốc gia. Các cơ quan nhà nước ở địa
phương có trách nhiệm tổ chức, điều phối và
điều hành các công việc liên quan đến thúc
đẩy kinh tế tuần hoàn trong các lĩnh vực
thuộc thẩmquyền củamình.

Ngoài ra, Chính phủ TrungQuốc đặc biệt
quan tâm khuyến khích nghiên cứu khoa
học công nghệ về kinh tế tuần hoàn thông
qua các quỹ khoa học công nghệ và khuyến
khích doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình
kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn.
Nhà nước ưu đãi thuế cho các hoạt động
côngnghiệp thúcđẩyphát triển kinh tế tuần
hoàn, khuyến khích nhập khẩu các máy
móc thiết bị tiết kiệmnăng lượng và vật liệu.
Các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện có
thể đượcmiễn hay hoàn thuế giá trị gia tăng
đầuvào theo tỷ lệ nhất định. Đối với thuế thu
nhập doanh nghiệp, nếu một doanh nghiệp
mua và sử dụng thiết bị đặc biệt trong danh
mục quy định nhằm mục đích bảo vệ môi
trường, tiết kiệm năng lượng và nước, sản
xuất an toàn thì chi phí mua thiết bị có thể
được khấu trừ thuế thu nhập 10%. Đối với
các dự án tiết kiệm năng lượng, nước, đất,
vật liệu… các tổ chức tài chính sẽ hỗ trợ tín
dụng như ưu đãi vay vốn và chủ động cung

cấp hỗ trợ dịch vụ tài chính. Hội đồng Nhà
nước và chínhquyềnnhândân các tỉnh, khu
tự trị và các đô thị trực thuộc trung ương sẽ
thành lập các quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát
triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát
triển củanền kinh tế tuần hoàn.

 CácQuốcgiamớinổi
Ở các quốc gia đang phát triển, một số

quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực
quản lý chất thải được ban hành như một
thành phần chính của các giải pháp về
KTTH. Indonesia đã ban hành Luật quản lý
chất thải rắn vào năm2018, vớimục tiêu cải
thiện sức khỏe người dân, chất lượng môi
trường và biến chất thải thành tài nguyên.
Luật quy định rõ về mặt pháp lý và vai trò
của các bên liênquan trongquản lý chất thải
rắn ở Indonesia. Trong khi đó, Phillipinne
đã ban hành Quy định pháp luật về Quản lý
chất thải rắn quốc gia từ năm 1999. Một số
quốcgiamớinổi kháccũngđãbanhànhmột
số quy định liên quan đến KTTH và quản lý
chất thải, chẳnghạnnhưLuật về tái chế chất
thải (2007) và Luật về kiểm soát chất thải
(2008) ở HànQuốc, Chương trình 10 nămvề
sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Indonesia,
Lộ trình quản lý chất thải nhựa ởThái Lan từ
năm2018-2030.

Ở Ấn Độ, các loại thuế, phí đã được áp
dụng nhằm kiểm soát khối lượng chất thải,
như chương trình Thuế rác thải cho cư dân,
chươngtrìnhChitrảkhivứtbỏrácthải,vàPhí
rác thải dựa trên khối lượng. Trong chương
trình Chi trả khi vứt bỏ rác thải, người dân
được yêu cầu chi trả phí không đổi cho các
thùng rác hoặc túi rác nhằmmục tiêu giảm
thiểu rác thải. Chương trình chi trả dựa trên
khối lượng cung cấp các giải pháp quản lý
rác thải nghiêm khắc nhằm buộc người dân
thamgia trong việc quản lý rác thải.

Tuynhiên, KTTH chưađược sửdụngnhư
một công cụ pháp lý bắt buộc, và chỉ một
số quy định về quản lý chất thải được ban
hành (CICERONE, 2019). Một số quốc gia
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nhưLàođã xây dựngChiến lược kinh tế tuần
hoàn năm 2017, Colombia ban hành Chiến
lược kinh tế tuần hoàn năm 2018. Ngoài ra,
KTTH cũng làmột nhân tố quan trọng trong
Chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu
dùngbền vững củaMaylaysia.

Ở các quốc gia đang phát triển, các chính
sách về KTTH thường liên quan nhiều bộ
ngành và đòi hỏi việc phối hợp giữa các
bên liên quan. Do đó các khuyến nghị cho
việc thúc đẩy áp dụng các giải pháp KTTH
thường đề cập đến việc tích hợp các giải
pháp KTTH với các ưu tiên phát triển hiện
tại của quốc gia. Ngoài ra các quy định pháp
luật về KTTH cần giải quyết tất cả các vấn đề
trong quá trình thiết kế, sản xuất, tiêu dùng
và thải bỏ, chứ không chỉ tập trung vào một
giai đoạn như quản lý và tái chế chất thải.
Ngoài ra các chính sách liên quanKTTHcần
đảmbảoviệcchiasẻ lợi íchhàihòa từviệcáp
dụng KTTH cho những người tham gia sản
xuấthoặc sửdụngcácsảnphẩm trongchuỗi
sản xuất tuầnhoàn.

2. XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ THÚC
ĐẨY PHÁT TRIỂN KTTH TẠI VIỆT NAM
VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC QUAN TRỌNG

Những yếu tố của kinh tế tuần hoàn đã
được đề cập trong các chủ trương của Đảng
và pháp luật của Nhà nước từ những năm
cuối thế kỷ 20. Chỉ thị số 36/CT-TW ngày
25/8/1998 của Bộ Chính trị đã đề cập đến
“ápdụngcôngnghệsạch, ítphếthải, tiêuhao
ít nguyên liệu và năng lượng”. Nghị quyết số
41-NQ/TWngày15/11/2004củaBộChínhtrị
về bảo vệmôi trường trong thời kỳđẩymạnh
côngnghiệphoá,hiệnđạihoáđấtnước cũng
đưa ra các định hướng về “khuyến khích tái
chế, sử dụng sản phẩm tái chế”, “thu hồi và
xử lý sản phẩm đã qua sử dụng”. Từ các chủ
trương đó, Nhànướcđãbanhành luật và các
chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu
dùng bền vững như Luật Bảo vệ môi trường
(2005, 2014), Luật khoáng sản (2010); Luật
Tài nguyên nước (2012); LuậtĐất đai (2013);

Chiến lược bảo vệ môi trường (2012); Chiến
lược tăng trưởng xanh (2012); Chương trình
hànhđộng quốc gia về sản xuất và tiêu dùng
bền vững đếnnăm2020, tầmnhìn đến năm
2030; Chiến lược phát triển năng lượng tái
tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
đếnnăm2050vàgầnđâynhất làLuậtBảovệ
môi trường (2020).

Hiện nay tại Việt Nam cơ sở pháp lý để
thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn ở cấp
chiến lược là Luật Bảo vệ môi trường năm
2020 (Luật số 72/2020/QH14 được Quốc
hội ban hành vào ngày 17 tháng 11 năm
2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
01 năm 2022), theo đó tại Khoản 11 Điều 5
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định
việc lồng ghép, thúc đẩy cácmôhình kinh tế
tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và
thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chươngtrình,đềán,dựánpháttriểnkinhtế -
xãhội.Ngoài ra, tạiĐiều142LuậtBảovệmôi
trường 2020 cũng nêu rõ định nghĩa về kinh
tế tuần hoàn; quy định Chính phủ quy định
tiêu chí, lộ trình, cơ chế khuyến khích thực
hiệnkinh tế tuầnhoànphùhợpvớiđiềukiện
kinh tế - xã hội của đất nước; bên cạnh đó,
cũng quy định trách nhiệm việc triển khai
thực hiệnmô hình kinh tế tuần hoàn cho 02
hợp phần quan trọng là các cơ quan quản lý
nhànước và cộng đồngdoanh nghiệp.

Để chi tiết hóa và hướng dẫn cụ thể Luật
Bảo vệ môi trường năm 2020 làm cơ sở để
cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá

“

“

NHỮNG YẾU TỐ CỦA KINH TẾ TUẦN
HOÀNĐÃĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ PHÁP
LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TỪ NHỮNG
NĂM CUỐI THẾ KỶ 20.
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nhân triển khai thực hiện, ngày 10 tháng 01
năm 2022, Chính phủ đã ban Nghị định số
08/2022/NĐ-CPquyđịnhchitiếtmộtsốĐiều
của Luật Bảo vệ môi trường. Theo nội dung
Nghịđịnh trên thì tạiMục3ChươngX,Chính
phủđãquy định03điều (Điều138, Điều139
và Điều 140) để quy định tiêu chí, lộ trình và
cơ chế phát triểnkinh tế tuần hoàn, trong đó
ở cấp chiến lược Chính Phủ giao cho Bộ Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với
các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia
thực hiện kinh tế tuần hoàn trước ngày 31
tháng 12 năm 2023 để các tỉnh, thành phố
làm cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ trên
toàn quốc, đồng thời cũng theo Nghị định
trên Chính phủ cũng đã quy định rõ cơ chế
khuyếnkhích, ưu đãi về tài chính đối với các
thànhphầnkinh tế, xãhội đầu tư vàonghiên
cứu, triển khai và áp dụng cácmô hình kinh
tế tuần hoàn trong hoạt động động sản xuất
kinhdoanh, thươngmại, dịch vụ.

Bên cạnh Luật bảo vệ môi trường 2020,
pháp luật về đầu tư cũng có những quy định
khuyếnkhíchthúcđẩysựpháttriểncủakinh
tế tuần hoàn tại Việt Nam. Điểm đ Khoản 2
Điều 15, Luật Đầu tư 2020 đã quy định các
đối tượngđượchưởngưuđãi đầu tưbao gồm

“Doanhnghiệpcôngnghệcao,doanhnghiệp
khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và
công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ
thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích
chuyển giao theo quy định của pháp luật về
chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công
nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học
và công nghệ theoquyđịnh củapháp luật về
côngnghệcao,pháp luậtvềkhoahọcvàcông
nghệ; doanhnghiệp sảnxuất, cung cấp công
nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ
các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy
định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.
Các dự án này được hưởng nhiều hình thức
hỗ trợ đầu tư đa dạng như Hỗ trợ phát triển
hệ thốngkết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã
hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư, hỗ
trợđào tạo, phát triểnnguồnnhân lực; hỗ trợ
tín dụng… được quy định tại Điều 18 Luật
Đầu tư 2020. Tuy nhiên, để được ưu đãi đầu
tư tại khoản đ,Điều 15, các doanh nghiệp, tổ
chức, cơ sở, dự án đầu tư cần đáp ứng điều
kiện theo quy định của pháp luật về khoa
học và công nghệ; công nghệ cao; chuyển
giao công nghệ; bảo vệ môi trường. Trong
khuôn khổ Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy
địnhvềquản lýkhucôngnghiệpvàkhukinh
tế cũng đã đề cập đến một số vấn đề quan
trong trongKTTHnhưkhucôngnghiệp sinh

“

“

HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN
HOÀN Ở CẤP CHIẾN LƯỢC LÀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 (LUẬT SỐ
72/2020/QH14 ĐƯỢC QUỐC HỘI BAN HÀNH VÀO NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2020,
CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2022), THEO ĐÓ TẠI KHOẢN
11 ĐIỀU 5 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 QUY ĐỊNH VIỆC LỒNG GHÉP,
THÚC ĐẨY CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN, KINH TẾ XANH TRONG XÂY DỰNG
VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ
ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.
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thái, cộng sinh công nghiệp cũng như một
vấn đề liên quan đến đầu tư trong các loại
hình công nghiệp thân thiện môi trường.
Trong đó phải kể đến chính sách phát triển
đầu tư, tiêu chí xác định, các ưu đãi đối với
cácdoanhnghiệpkhucôngnghiệpsinh thái.
Hiệnnay,vớiyêucầuhoànthiệnkhungpháp
lý, giải quyết các vướngmắc trong hoạt động
đầu tư phát triển KCN, KKT, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo
Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/
NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành nhằm
tạokhung pháp lý chohoạt động đầu tưphát
triển cácKCN, KKT.

Trên cơ sở phân tích một số chính sách
gần đây liên quan đến phát triển KTTH ở
Việt Nam, có thể rút ra một số bài học kinh
nghiệmcho3nhómlĩnhvựccầnhoànchỉnh
khung pháp lý trong thời gian sắp tới, bao
gồm: (1) KTTH trong nông nghiệp; (2) Trách
nhiệm mở rộng nhà sản xuất; (3) Khu công
nghiệp sinh thái và cộng sinh công nghiệp.
Một số chủ đề khác liên quan đến lồng ghép
KTTH trong phát triển năng lượng tái tạo,
thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, đa
dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững,
phát triển kinh tế địa phương… cần được
nghiên cứu, đề xuất sớm trong thời gian tới.

Kinh tế tuần hoàn trong nôngnghiệp
Việt Nam là một đất nước nông nghiệp.

Pháp luật và quy định liên quan đến KTTH
sẽtácđộngđếnViệtNamtrênnhiềuphương
diện. Các chính sách và quy định liên quan
KTTH được áp dụng ở các quốc gia khác
sẽ cung cấp các bài học kinh nghiệm liên
quan đến việc xây dựng khung pháp lý cho
việc áp dụng KTTH ở Việt Nam. Mặt khác,
các quy định liên quan đến KTTH ở các thị
trường này sẽ ảnh hưởng tới thương mại
và xuất nhập khẩu. Đối với lĩnh vực nông
nghiệp, sớm ban hành các quy định về
nguồn nguyên liệu thứ cấp, quy trình sản
xuất tuần hoàn, tận dụng phụ phế phẩm
sẽ giúp các sản phẩm nông sản, đặc biệt là
các sản phẩm chiết xuất từ phụ phế phẩm

thủy sản (thực phẩm, dược phẩm, thức
ăn chăn nuôi…) đáp ứng yêu cầu các thị
trường này và đạt đượcmột số chứng nhận
(ISO, hữu cơ, sinh thái....) để gia tăng giá trị
sản phẩm. Ngược lại cần có các quy định
trong việc kiểm soát chất lượng và đặc tính
các nguyên vật liệu từ phụ phế phẩm, sản
phẩm tái chế, tái sử dụng nhập khẩu vào
nước ta, trong đó có các sản phẩm vật tư
nông nghiệp, phân bón hữu cơ, thức ăn
chăn nuôi, thủy sản…

Tráchnhiệmmởrộng củanhà sảnxuất
Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất

(EPR) ngày càng được công nhận trên toàn
thếgiớinhưmộtchínhsáchquảnlýchất thải
hiệu quả để giúp cải thiện hoạt động tái chế
và giảm chôn lấp các sản phẩm và vật liệu
thải bỏ. Đặc điểm cơ bản của EPR là các nhà
sản xuất chịu trách nhiệm quản lý chất thải
dosảnphẩmcủahọđưavào thị trường.Kể từ
những năm 1990, các chương trình như vậy
đã góp phần làm tăng đáng kể tỷ lệ tái chế
và giảm chi tiêu công cho quản lý chất thải
ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, các nhà sản xuất
theo chương trình EPR được khuyến khích
để tối đa hóa lợi ích vật chất từ sản phẩm
củahọ trong toànbộ chuỗi giá trị. Các cơ chế
EPR lần đầu tiên xuất hiện trong chính sách
và luật vào đầu những năm 1990 ở một số
quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Thụy Điển
vàPháp.Tuynhiên, chính trong thậpkỷqua,
các chương trình EPR đã lan rộng và phát
triển nhanh chóng trên khắp thế giới. Trên
trường quốc tế, các chương trình EPR được
ápdụngđối với cácdòngchất thải khácnhau
nhưbaobì, pin, xehếtđã cuối vòng đời (ELV)
và thiết bị điện và điện tử (WEEE), lốp xe,
giấy đồ họa, dầu và chất thải y tế, v.v.

TrongbốicảnhViệtNam,ngày10/1/2022,
Chính phủ đã ban hànhNghị định 08/2020/
NĐ-CP quy định chi tiết, hướngdẫn thi hành
LuậtBảo vệmôi trường2020về tráchnhiệm
tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ
chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩp được áp
dụng trên hầu hết các sản phẩm khác nhau
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đượcđưavào thị trường.Tuynhiên,dựa theo
kinh nghiệm từ quốc tế để áp dụng cho mô
hình ở Việt Nam, có một số điểm cần lưu ý
và những thách thứcmà hệ thống EPR chưa
giải quyết được.

Thứ nhất, cần có các chính sách nhằm hỗ
trợgián tiếpcácchương trìnhEPRbằngcách
nângcaonhậnthứccủacộngđồngthôngqua
các chiến dịch truyền thông và giáo dục đại
chúng. Hơn nữa, các hoạt động như áp đặt
các yêu cầu thông tin đối với người sản xuất
như yêu cầu báo cáo, ghi nhãn sản phẩm và
thành phần, thông báo cho người tiêu dùng
về trách nhiệm của người sản xuất và phân
loại chất thải, đồng thời báo cho người tái
chế về các nguyên liệu được sử dụng trong
sảnphẩmsẽrấtcần thiếtnhằmtăng tỷ lệ thu
gom và đảmbảo quy trình tái sử dụng và tái
chế sảnphẩm thải về sau được dễdànghơn.

Thứhai,Chính phủ cần thúc đẩy việc cải
tiến thiết kế vì môi trường (DfE). Những
chi phí cho việc tái chế hay xử lý chất thải
của doanh nghiệp có thể được giảm bớt
thông qua đầu tư vào các cải tiến DfE bằng
cách tăng độ bền và khả năng tái sử dụng
của sản phẩm. Các công cụ EPR có thể hỗ
trợ thêm cho DfE, chẳng hạn như thông
qua các chính sách quy định tính theo
đơn vị trọng lượng chất thải thay vì theo
đơn vị tiêu thụ, điều này khuyến khích các
nhà sản xuất làm cho sản phẩm của họ
nhẹ hơn. Ngoài ra, các biện pháp khuyến
khích DfE cho phép các nhà hoạch định
chính sách giải quyết các thiệt hại về môi
trường có thể xảy ra vài năm sau thời điểm
sản xuất hoặc tiêu thụ. Điều này khác với
các biện pháp truyền thống như thuế và
giấy phép có thể chỉ giải quyết các thiệt
hại mang tính tức thời (tức là các thiệt hại
được tính đến ngay tại thời điểm sản xuất).

Thứ ba, EPR cũng có thể ảnh hưởng khác
nhau đến bản thân các nhà sản xuất và vị
thế cạnh tranh tương ứng của họ. Ví dụ, có
thể các nhà sản xuất vừa và nhỏ sẽ gặp khó
khăn hơn khi đóng góp vào cơ chế EPR. Một

số sản phẩm nhất định cũng có thể được ưa
chuộng hơn những sản phẩm khác thông
qua các quy định và biểu thuế EPR khác
nhau, có thể ảnh hưởng không cân đối đến
chi phí sản xuất và đưamột số nhà sản xuất
vào tình thế bất lợi. Điều này thường xảy ra
đốivớicáccôngtynướcngoài,nhữngcôngty
phải hiểu và tuân thủ pháp luật của quốc gia
sở tại và khu vựckhácnhaukhiếnhọgặpbất
lợi trong cạnh tranh. Ví dụ, ởĐức, yêu cầudo
Hệ thống Duales Deutschland (DSD) đưa ra
về biểu tượng Dấu chấm xanh đã khiến các
công ty đóng gói quốc tế vớimột dây chuyền
sản xuất duy nhất phải trả chi phí cao chỉ
để cung cấp số lượng nhỏ bao bì mang biểu
tượngnày chongười tiêu dùng ởĐức.

Thứ tư,một điểm đáng lưu ý khác tuy rất
phổ biến ở Việt Nam đó là các cơ sở tái chế
phi chính thức hoạt động rất sôi nổi. Cần có
cơ chế quản lý phù hợp đối với các khối phi
chính thứcbởi vì khi cho rằng cácđơn vịnày
không phải tuân thủ các tiêu chuẩn về an
toàn và môi trường, họ có thể hoạt động với
chi phí tương đối rẻ hơn và có lợi hơn so với
các đơn vị tái chế chính thức. Việc sử dụng
các kỹ thuật công nghệ không phù hợp bởi
các đơn vị không chính thức dẫn đến rủi ro
môi trường cao và làmmấtđi nguyên liệu có
giá trị trong quá trình tái chế hay phục hồi
sản phẩm thải. Ngoài ra, sự hiện diện của
cácbên thamgia khôngchính thứccũngđặt
ranhữngtháchthứcđốivớiviệcvậnhànhtốt
các chương trìnhEPRdochất thải từchương
trình sẽ được chuyển sang các cơ sở không
chính thức. Thông thường những nhà sản
xuất có sản phẩm dễ tái chế và sinh lợi nhất
sẽ ít có khả năng thu hồi nguyên liệu của họ
hơn; do đó sẽ không tạo động lực thúc đẩy
cácđổimớiDfE. Ví dụởẤnĐộ, ước tính rằng
hơn 95% chất thải điện tử được quản lý bởi
các đơn vị tái chế không chính thức. Những
hoạt động này thường mang lại sinh kế cho
những bộ phận dân cư nghèo nhất, những
người thường không nhận thức được những
tác động có hại của chất thải điện tử đối với
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sức khỏe của họ và môi trường. Thách thức
đối với các nhà hoạch định chính sách ở các
quốc gia đang phát triển và khu vực đó là tổ
chức quá trình chuyển đổi sang EPR và tái
chế chính thức trongkhi tínhđến cácvấnđề
xã hội liên quan và đảm bảo rằng các cơ hội
việc làm thay thế và các khuôn khổ bảo trợ
xã hội sẽ có sẵn cho những người có sinh kế
trong lĩnh vực đó.

Thứnăm, sự gia tăng doanh số bán hàng
qua Internet là một thách thức rõ ràng đối
với cơ chế EPR ở tất cả các quốc gia, nơi
có các thị trường trực tuyến đang bắt đầu
đạt được thị phần đáng kể. Các sản phẩm
được bán trực tuyến thường xuyên được
ship đi miễn phí và không được thống kê
trên hệ thống EPR. Hiện tượng này đặc
biệt đáng chú ý ở các công ty bán hàng qua
Internet quy mô nhỏ, khó xác định và có
thể dễ dàng hoạt động, điều này được đề
cập như “vấn đề kẻ ăn không” trong kinh
tế học. Điều này đặt các nhà sản xuất hiện
đang đóng góp trong các chương trình EPR
vào thế bất lợi trong cạnh tranh.

Khu công nghiệp sinh thái và cộng sinh  
công nghiệp

(1) Thể chế hóa cơ sở dữ liệu
Cộng sinh công nghiệp là một trong

những yếu tố then chốt tạo nên sự thành
công của khu công nghiệp sinh thái. Do đó,
các thông tinvề việc sửdụngnguyên liệu thô
và các quá trình sản xuất trong công nghiệp
cần phải được thu thập và thống kê để đánh
giáhoạtđộngcủacộngsinhcôngnghiệp.Tuy
nhiên, việc tiết lộ thông tin và dữ liệu về chu
trình sản xuất củamỗi doanhnghiệp là điều
khó khăn và khó tiếp cận, đặc biệt là thông
tin ở cấp độ sản phẩm. Sự trao đổi thông tin
giữa các doanh nghiệp về sản phẩm và chất
thải sẽ là trở ngại cho quá trình vận hành
khu công nghiệp sinh thái. Do vậy, cần thể
chế hóa việc thu thập, quản lý và vận hành
các cơ sở dữ liệu liên quan các nhàmáy, khu
cụmcông nghiệp cộng sinh.

(2)Hoànthiệnbộchỉ sốđánhgiásinhthái
Bộ chỉ số đánh giá sinh thái bao gồm các

chỉ số đánh giáhiệu quả vềmôi trường, kinh
tế và xã hội đối với quy trình sản xuất của
các doanh nghiệp trong khu công nghiệp,
hướng đến phát triển khu công nghiệp sinh
thái.Ví dụ tạiHànQuốc, “Hiệuquảsinh thái”
là khái niệm liên quan đến các sáng kiến về
khu côngnghiệp sinh thái được cấu thành từ
các yếu tố như tăng cường sử dụng vật liệu
tái tạo, gia tăng hàm lượng dịch vụ trong
sản xuất hàng hoá và dịch vụ; giảm phát
thải khí độc v..v. Thế nhưng, để định lượng
được các yếu tố trên cũng là một cản trở lớn
để tiến hành các khu công nghiệp sinh thái.
Hiện nay, trong dự thảo sửa đổi Nghị định
82/2018/NĐ-CP cũng đã có tiêu chí về khu
côngnghiệp sinh thái; tuynhiên, cácchỉ tiêu
cụ thể để đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội
môi trường vẫn chưa được xác định cụ thể.

(3) Chính sách hỗ trợ và thực thi chính
sách

Sự tham gia của các doanh nghiệp là yếu
tố quyết định cho sự thành công của cộng
sinh công nghiệp. Vì vậy cần xác định rõ
đối tượng doanh nghiệp tham gia cộng sinh
công nghiệp để có chính sách hỗ trợ và thực
thi chính sách một cách đồng bộ. Mặt khác,
với đặc điểmnước ta với khoảng 98%doanh
nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
làm sao để các doanh nghiệp này tham gia
vào hệ thống các khu công nghiệp sinh thái
cũng là vấn đề rất đáng quan tâm, cần từng
bướcxâydựngkhungpháplý vềcôngnghiệp
sinh thái, cộng sinh công nghiệp đối với các
doanhnghiệp này.

Ngoài ra, việc phát triển khu công nghiệp
sinh thái, cộng sinh công nghiệp cũng không
chỉ giới hạn trong phạm vi của một địa
phương (tỉnh/thành) mà cần mở rộng đến
quy mô cấp vùng để tận dụng, cộng sinh các
nguồn lực khác (nguồn nguyên vật liệu, vận
tải, logistic…)màchưađượcquantâm,đềcập
trong khuôn khổ pháp lý hiện nay.
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Xây dựng khung chính sách và chỉ số đo
lườnghỗ trợphát triểnKTTH

Để triển khai có hiệu quả các mô hình
KTTHcho các ngành, lĩnhvực, trước tiên cần
xây dựng bộ chỉ số KTTH nhằm định hướng
quá trình chuyển đổi, cung cấp thông tin
cho việc xây dựng và giám sát kết quả chính
sách, và theo dõi tiến độ thực hiện các mục
tiêu. Các chỉ số đo lường có vai trò khác nhau
trong việc hỗ trợ và hướng dẫn việc chuyển
đổi sang mô hình KTTH, như đo lường quá
trình hoặc tác động của việc chuyển đổi. Có
bốn nhóm chỉ tiêu cần phải có cho bộ chỉ số
KTTH, bao gồm (i) các chỉ số về vật liệu và
dòng chảy của chất thải, (ii) các chỉ số về tác
động môi trường, (iii) các chỉ số về tác động
kinh tế-xã hội, và (iv) các chỉ số về chính sách
và quá trình thực hiện. Việc xây dựng khung
chính sáchKTTHchoquốcgia vàđịaphương
dođó cầndựa trên các chỉ số đo lường này.

Một số ví dụ về bộ chỉ số KTTH có thể kể
đến như Bộ chỉ số giám sát KTTH của Liên
Minh Châu Âu bao gồm 10 chỉ số được phân
thành các nhóm sản xuất và tiêu dùng, quản
lý chất thải, các nguồn vật liệu tái sinh, sự
cạnh tranh và đổi mới. Ngoài ra, bảy nguyên
tắc (các nguyên tắc Bellagio) được đề xuất áp
dụng cho việc giám sát việc chuyển đổi sang
KTTH, bao gồm (i) giám sát việc chuyển đổi
sangKTTH, (ii) xác định các nhómchỉ số, (iii)
chọn tiêu chí theo chỉ số, (iv) khai thácnguồn
dữ liệu và thông tin đa dạng, (v) đảm bảo
giám sát ở nhiều cấp độ, (vi) cho phép giám
sát hướng đến mục tiêu, và (vii) đảm bảo sự
minh bạch và rõ ràng (PACE, 2021).

Ở cấp độ quốc gia, một số đề xuất cho
việc áp dụng các chỉ số đo lường và giám
sát KTTH bao gồm: Xây dựng một khung đo
lườngKTTHchung, cócáccơ chế traođổi cho
những nhà phát triển các chỉ số KTTH, hài
hòa với nhu cầu, mong muốn và nhận thức
của các đối tượng và việc tiêu chuẩn hóa, mở
rộng độ bao phủ của các chỉ số và thu thập
cácdữ liệuhiệncó, đồng thuậnchungvềđịnh
nghĩa và phân loại KTTH, liên kết các chỉ số
KTTH cho các quy mô kinh tế, và đặt ra các

mục tiêu về KTTH dựa trên các chỉ số phù
hợp. Việc chuyển khai các bộ chỉ số đo lường
và giám sát ở cấp địa phương có thể bổ sung
thêm1sốchỉsốcấpvùnghoặc tỉnh,vàmộtsố
chỉ số đặc thù của địa phương hoặc của mỗi
ngành, lĩnh vựcu
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